 (
Dự báo
)3


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Cung cấp sản phẩm nấm kim châm, nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ với số lượng lớn.

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên
Đại diện: 
Công ty cổ phần Tiên Viên, ông Đặng Đình Tiên 

	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0962.991.968

	Cung cấp trứng và gà thịt thương phẩm với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

	3
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT:038.515.2557

	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Quán
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Đỗ
	Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0978.465.095

	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất nấm ăn
Đại diện: Nguyễn Thị Huệ
	Xã Hiền Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0949.908.599
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm ăn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

	2
	Hộ sản xuất nấm ăn
Đại diện: Nguyễn Thị Thu Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0949.908.599
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm ăn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng hoa 
Đại diện: Dương Thị Huệ

	Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0363.764.359
	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa: hồng, cúc…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện:
Trần Kim Mạnh
	

Xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT:0962.831.729

	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.







NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 
Lê Đình Vinh 
	
Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0967.966.986
	Chuyên cung cấp  thức ăn chăn nuôi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	Cửa hàng kinh doanh  vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Trần Văn Hùng

	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0973.746.191 

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	Cửa hàng kinh doanh  vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Loan
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0973.711.574

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linhvà các vùng lân cận.

	Cửa hàng kinh doanh  vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hải
	Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0975.749.955
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi ếch
Đại diện: 
Ngô Văn Luận
	Xã  Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT:0967.682.185

	Nuôi và cung cấp ếch thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi vịt
Đại diện: 
Hoàng Thị Hường
	Xã  Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT:04235.950.975
	[bookmark: _GoBack]Chuyên cung cấptrứng vịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi vịt
Đại diện: 
Vũ Văn Lượng
	
Xã Đồng Quang,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0978.903.075

	Chuyên cung cấp vịt thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôi trâu, bò
Đại diện: 
Nguyễn Quốc Phương
	
Xã Đồng Quang,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0986.127.315
	Chuyên cung cấptrâu, bò thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở thêu tay Thoa Hợp
Đại diện:
Nguyễn Văn Hợp
	Thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT:0915.799.219
	Cung cấp các sản phẩm tranh thêu, thêu tay truyền thống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở chạm khảm cao cấp
Đại diện:
Nguyễn Văn Lăng
	 
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:02433.796.432
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bàn ghế, sập gụ, tủ chè, hoành phi câu đối, tranh các loại.... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở chạm khảm cao cấp
Đại diện:
Nguyễn Đức Biết
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 ĐT:0984.998.005
	Chuyên bán buôn, bán lẻ bàn ghế, sập gụ, tủ chè, hoành phi câu đối, tranh các loại.... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện:
Trần Văn Oánh
	 
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0977.606. 295
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm sập, tủ, tranh gỗ cao cấp với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác sản xuất chè an toàn VietGAP xóm 9
Đại diện:
Lương Thị Phương Ngàn

	
Xóm 9, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT:0916.992.908




	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	2
	Tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP bản Xuân Môi
Đại diện:
Nguyễn Chí Thanh
	
Bản Xuân Môi, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT:0986.990.062



	Chuyên sản xuất chè các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	Hợp tác xã Thân Trường
Đại diện:
Nguyễn Văn Trường
	
Bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
ĐT:0912.707.700



	Chuyên sản xuất chè các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt
Đại diện:
Phạm Thế Đạt
	

Thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT:0976.672.655


	Chuyên cung cấp rau quả tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.









